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 Phần I: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3 điểm): thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12, mỗi câu hỏi thí sinh chỉ lựa chọn 1 phương án trả lời.
Câu 1: “Cư dân Đông Nam Á thờ các con vật gần gũi với cuộc sống của xã hội nông nghiệp như trâu, cóc, chim, rắn…”. Thông tin trên phản ánh tín ngưỡng nào sau đây của cư dân Đông Nam Á?

A. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên.           B. Tín ngưỡng phồn thực.
C. Tín ngưỡng thờ thần tự nhiên.           D. Tín ngưỡng thờ thần động vật.
Câu 2: Một trong những công trình điêu khắc tiêu biểu ở khu vực Đông Nam Á thòi kì cổ - trung đại là

A. trống đồng Đông Sơn               B. tượng lực sĩ ném đĩa

C. tượng thần vệ nữ Mi – lô         D. đấu trường La Mã
Câu 3: Người Việt đã sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở tiếp thu chữ Hán của quốc gia nào sau đây ?

A. Nhật Bản            B. Ai Cập           C. Ấn Độ           D. Trung Quốc

Câu 4: Từ khoảng thế kỉ XIII, tôn giáo nào theo chân các thương nhân A-rập và Ấn Độ du nhập vào Đông Nam Á?

A. Ấn Độ giáo.          B. Thiên Chúa giáo.         C. Phật giáo.        D. Hồi giáo.

Câu 5: Nghệ thuật kiến trúc Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của kiến trúc

A. Ấn Độ. 
        B. Ai Cập.
   C. Hi Lạp.
        D. La Mã.

Câu 6: Tác phẩm nào sau đây không phải là thành tựu văn học của Việt Nam thời kì cổ - trung đại?

A. Tây du kí          B. Truyện Kiều        C. Hịch tướng sĩ       D. Bình ngô đại cáo
Câu 7: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc chủ yếu được hình thành trên lưu vực con sông nào sau đây?

A. Sông Hằng        B. Sông Ấn       C. Sông Hồng        D. Sông Nin

Câu 8: Năm 208 TCN, nước Âu Lạc ra đời, đặt kinh đô tại

A. Đông Anh (Hà Nội).               B. Phong Châu (Phú Thọ).    

C. Trà Kiệu (Quảng Nam).          D. Thoại Sơn (An Giang).

Câu 9: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, lượng mưa nhiều là điều kiện thuận lợi để cư dân Văn Lang – Âu Lạc phát triển ngành kinh tế nào sau đây?

A. Luyện kim, đúc đồng         B. Trồng trọt, chăn nuôi      C. Thương nghiệp biển         D. Chế tạo vũ khí

Câu 10: Cư dân Văn Lang - Âu Lạc không có phong tục, tập quán nào sau đây?

A. ở nhà sàn        B. nhuộm răng đen         C. Xăm mình          D. thờ thần Dớt.
Câu 11: Nội dung nào sau đây phản ánh sự phát triển kinh tế của cư dân Văn Lang - Âu Lạc?

A. Kĩ thuật luyện kim, đúc đồng đạt trình độ cao.    
B. Thương nghiệp đường biển phát triển vượt bậc

C. Kĩ thuật đóng gạch xây tháp đạt mức hoàn mĩ     
D. Làm chủ nhiều vùng rộng lớn ở Đông Nam Á.

Câu 12: Về tín ngưỡng , cư dân Văn Lang - Âu Lạc sùng bái các lực lượng tự nhiên , tiêu biểu là
A. thần Si-va.        B.thần Bra - ma          C. thần núi.          D. thần Vít -xnu.

Phần II: Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm): Thí sinh trả lời câu 1,2,3,4. Trong mỗi ý a,b,c,d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hay sai.

B8- Câu 1: Đọc đoạn tư liệu sau đây:

“Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên diễn ra ở Phi – lip – pin  vào ngày 31/3/1521 tại thị trấn Li – ma – xa – oa, tỉnh Nam Lây – tê, do hạm đội tàu của Phéc – đi – năng Ma – gien – lăng cử hành. Sự kiện này đã đánh dấu việc Thiên chúa giáo lần đầu tiên xuất hiện ở Phi – lip – pin và cũng là thánh lễ đầu tiên ở Đông Nam Á”.

                                                               (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.48)
a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thiên chúa giáo tại tỉnh Nam Lây – tê (Phi – lip – pin)
b. Thánh lễ Thiên chúa giáo đầu tiên của Đông Nam Á diễn ra tại đất nước Phi – lip – pin vào thế kỉ XV.

c. Thiên chúa giáo lần đầu tiên được du nhập vào Phi – lip – pin thông qua các giáo sĩ người người Ấn Độ.

d. Phi – lip – pin là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á tiếp thu Thiên chúa giáo từ phương Tây

a. S -B          b. S  - B       c. S -H       d. Đ-H
B9-Câu 2: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“A – giút – thay – a (Thái Lan) được vua U – thong xây dựng làm kinh đô năm 1350. Vào thời kì cực thịnh, A – giút – thay – a được coi là một “thành phố vĩ đại” với hoàng cung rộng lớn, hơn 300 ngôi chùa và những tháp dát vàng cùng hàng nghìn bức tượng điêu khắc. Di tích này nằm bên bờ sông Chao Phờ - ray – a và là biểu tượng của một đô thị thịnh vượng bậc nhất Đông Nam Á”

                                                         (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.52)
a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về các đô thị cổ dưới thời vua U - thong.

b. A – giút – thay – a đã từng là kinh đô của đất nước Thái Lan vào thế kỉ XIII.

c. Sự tồn tại của hơn 300 ngôi chùa và những tháp dát vàng ở A – giút – thay – a là minh chứng cho sự phát triển hưng thịnh của Phật giáo tại thành phố này.

d. A – giút – thay – a là một công trình kiến trúc nổi tiếng của Thái Lan thuộc dòng kiến trúc cung đình.

a. Đ-B       b. S-B       c. Đ-H        d. Đ-H
B9-Câu 3: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
“Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ, Trung Hoa, Ả Rập và phương Tây. Các sáng tác văn học của Cam – pu – chia được viết bằng chữ Phạn và chữ Khmer cổ trên các văn bia và có sử dụng nhiều điển tích Hin – đu giáo. Văn học Việt Nam thời quân chủ chịu ảnh hưởng của văn học Trung Hoa cả về hình thức và nội dung, trong khi văn học In – đô – nê – xi – a và Ma – lai – xi – a chịu ảnh hưởng của văn học Ả rập và phương Tây”.

                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.51)

a. Đoạn tư liệu cung cấp thông tin thành tựu về chữ viết, văn học của khu vực Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại.

b. Văn học Đông Nam Á thời kì cổ - trung đại chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học bên ngoài, bao gồm cả văn học phương Đông và phương Tây.

c. Văn học Trung Quốc ảnh hưởng đến văn học của hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam.

d.  Văn học Đông Nam Á chịu ảnh hưởng sâu sắc của văn học Ấn Độ, Trung Hoa, Ả Rập và phương Tây.
a. S  -B       b. Đ -H       c. S-H       d. Đ-B
B8-Câu 4: Đọc đoạn tư liệu sau đây:
Vương quốc Pa – gan tồn tại trong khoảng thế kỉ X – XIII, từng là một vương quốc thịnh vượng ở Đông Nam Á. Các quốc vương của Pa – gan rất tôn sùng Phật giáo nên đã cho xây dựng khoảng 5000 ngôi chùa, tháp dọc theo bờ sông I – ra – oa – đi. Hiện nay, thành cổ Pa – gan còn lại di tích của gần 2000 ngôi chùa,tháp.
                                                     (Sách giáo khoa Lịch sử 10, Bộ cánh diều, tr.47)

a. Thành phố cổ Pa – gan chính là minh chứng cho sự tồn tại của vương quốc Pa – gan hùng mạnh thời trung đại.

b. Vương quốc Pa- gan từng là một vương quốc thịnh vượng ở Đông Nam Á.
c. Trong quá trình tồn tại của mình, các quốc vương của Pa – gan đã cho xây dựng khoảng 5000 ngôi chùa và hầu hết vẫn còn lại di tích đến ngày nay.

d. Vương quốc Pa – gan tồn tại trong khoảng thế kỉ X – XIII .

a. Đ- H           b. Đ-B      c. S-H          d. Đ-B
Phần III: Tự luận (3 điểm):
Câu 1: ( 2 điểm)

Lập bảng so sánh điểm khác nhau giữa cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo mẫu :
	Nội dung
	Cách mạng công nghiệp lần thứ ba
	Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

	Thời gian bắt đầu
	
	

	Phạm vi diễn ra cuộc CMCN
	
	

	Thành tựu cơ bản
	
	


Câu 2: ( 1 điểm)

     Chọn một thành tựu trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nêu tác động của nó đối với bản thân.
……………….HẾT………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
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